                               GỢI Ý THẢO LUẬN PHẦN BÀI TẬP

Một số vấn đề xung quanh việc gây nuôi động vật hoang dã ở nước ta
Các vấn đề cần thảo luận
· Gây nuôi hợp pháp động vật hoang dã tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân
· Nạn săn bắt, buôn bán, tiêu thụ, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã (ĐVHD) gia tăng đe dọa sự đa dạng sinh học ở nước ta
· Pháp luật bảo vệ ĐVHD ở Việt Nam
· Năng lực thực thi pháp luật bảo vệ ĐVHD 
· Hiệu quả của việc Hợp tác quốc tế trong vấn đề bảo vệ ĐVHD 
1. Gây nuôi động vật hoang dã
Thời gian gần đây, cả nước rộ lên phong trào gây nuôi động vật hoang dã nhằm đáp ứng nhu cần trong nước và xuất khẩu. trong đó có: cá sấu, ba ba, ếch, kỳ đà, trăn rắn các loại, gà lôi, trĩ, hươu, nhím, lợn rừng … và cả gấu, hổ

Có những loài được pháp luật trong nước và quốc tế cho phép như: trăn, ba ba, cá sấu, ếch và đã trở thành một ngành chăn nuôi thật sự do chúng khá dễ nuôi, chóng lớn, hệ số sinh sản caoHỜI ai cho sự đa dạng sinh học ở nước tadân nước ta
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Có những loài mà việc nuôi nhốt chúng hoàn toàn bất hợp pháp như hổ, gấu. Tại sao có sự khác biệt đó?
· Về Pháp luật: đó là những loài nằm trong danh lục IB, được pháp luật trong nước và quốc tế bảo vệ nghiêm ngặt. Chúng sẽ không bao giờ được hợp thức hóa trên thị trường quốc tế. Việc cho phép gây nuôi thương mại các loài này sẽ làm gia tăng việc quảng bá về công dụng của chúng và gia tăng nhu cầu tiêu dùng của người dân đối với các sản phẩm có nguồn gốc hoang dã (sản phẩm tự nhiên bao giờ cũng tốt hơn nuôi) gây khó cho công tác quả lý và thực thi pháp luật.
· Về sinh thái: Chúng có vai trò cực kỳ quan trọng trong chuỗi thức ăn, đảm bảo sự cân bằng sinh thái nhưng hiện còn rất ít trong tự nhiên. Đó là những loài có sự tiến hóa cao với nhiều tập tính phức tạp, chúng không thể  tái thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên nếu bị nuôi nhốt trong thời gian dài. Dù chúng ta có phát triển thêm được hàng nghìn con hổ nuôi thì tình trạng loài hổ vẫn được xem là đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên và không còn vai trò gì trong thiên nhiên nữa.

· Về đặc điểm sinh học: gấu không thể sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt (trừ các cá thể đã mang thai khi bị bắt nhốt), hổ có thể sinh sản nhưng rất ít so với những loài bò sát, ếch nhái và việc cho ăn, chăm sóc rất tốn kém. Hầu hết các cá thể hổ gấu đang bị nuôi nhốt hiện nay đều do săn bắt bất hợp pháp ngoài tự nhiên của Việt Nam và cả Lào, Cam –pu-chia, Miến Điện.
· Về đạo đức, rất khó thuyết phục dư luận về việc cho phép nuôi các loài hổ, gấu nhằm lấy mật, lấy da, nanh vuốt  hay xương của chúng. Chúng được xem là loài vật linh thiêng, tượng trưng cho sức mạnh và lòng dũng cảm, có đẳng cấp hơn hẳn các loài trâu, bò, lợn thông thường.

2. Vấn đề quản lý, bảo tồn gấu 

Phong trào nuôi gấu lấy mật bắt đầu lan rộng và trở thành trào lưu trên khắp cả nước từ đầu năm 2000. Để bảo vệ những cá thể gấu ngoài tự nhiên, Bộ NN và PT Nông thôn đã có những nỗ lực để quản lý toàn bộ số gấu nuôi nhốt trái phép trên cả nước thông qua Chương trình đăng ký và gắn chíp điện tử. Chương trình này được bắt đầu vào năm 2005 theo Quyết định số 02/2005/QĐ-BNN, do Bộ NN & PT Nông thôn ban hành ngày 05 tháng 01 năm 2005. Mục tiêu của Chương trình đăng ký, gắn chíp cho toàn bộ số gấu nuôi trên cả nước để quản lý và nhằm đảm bảo không có gấu mới bị buôn bán, săn bắt vào các trang trại. 
Tới nay, theo thống kê của Cục Kiểm lâm có khoảng 4.000 cá thể gấu nuôi nhốt trên cả nước đã được đăng ký và gắn chíp quản lý theo Quyết định QĐ/05/BNN/2005. Theo dự đoán của các nhà khoa học thi hiện Việt Nam chỉ còn lại khoảng 300 cá thể gấu ngoài tự nhiên. Như vậy, loài gấu hiện đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất cao. 
Mặc dù nỗ lực của Bộ NN về vấn đề quản lý gấu nuôi nhốt là đáng ghi nhận, nhưng liệu chương trình đăng ký gắn chíp cho gấu nuôi đã đạt được mục tiêu đề ra là ngăn chặn nạn săn bắt, buôn bán gấu trái phép? Theo thống kê của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), Trực thuộc Liện hiệp các hội Khoa học Và Kỹ thuật Việt Nam, có 157 cá thể gấu trái phép (không gắn chíp) được phát hiện tại các trang trại trên cả nước sau thời hạn đăng ký cho gấu nuôi, 13 cá thể gấu con được các cơ quan chức năng phát hiện và tịch thu. 
Tháng 2/2009, Cục Cảnh sát Môi trường đã điều tra về nạn buôn lậu gấu ở Miền Bắc và phát hiện gấu con vẫn bị buôn bán từ Lào vào Việt Nam. Đặc biệt, trong một, hai năm nay lại xuất hiện một trào lưu mới đó là nuôi nhốt gấu để khai thác mật và sản phẩm khác từ gấu bán cho khách du lịch. 
Khai thác Gấu trái phép tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để bán cho khách du lịch
Hiện có 6 trại gấu công khai hoạt động khai thác gấu trái phép cho khách du lịch Châu Á, phần lớn là khách Hàn Quốc đi theo tour. 
Ngày 30/5/2009, tôi cùng ENV và Cảnh sát Môi trường, phóng viên VTV1 đã tiến hành khảo sát một số trại gấu ở Hạ Long. Trong chuyến khảo sát, tôi đã phát hiện và thu thập được nhiều bằng chứng về việc các trại nuôi gấu này quảng cáo và trích hút mật gấu để bán cho khách du lịch gồm biển quảng cáo bằng tiếng Hàn Quốc, các dụng cụ lấy mật như máy siêu âm, lọ đựng mật gấu, thuốc mê .v.v.  Đặc biệt, một số trại gấu ở Hạ Long do người nước ngoài trực tiếp quản lý và thực hiện việc tiếp đón du khách. Gấu nuôi nhốt trong điều kiện chuồng trại chật hẹp, hôi thối như ở các cơ sở ở Hạ Long thì không ai muôn vào các cơ sở này tham quan du lịch ngoài mục đích mua sản phẩm từ gấu. 
Việc các cơ sở nuôi nhốt gấu để khai thác mật gấu và các sản phẩm khác để bán cho khách du lịch không chỉ vi phạm pháp luật của Việt Nam về quản lý ĐVHD nguy cấp quý hiếm mà còn vi phạm Công Ước CITES mà Việt Nam là một nước thành viên. 
Ngoài ra, hoạt động của các cơ sở này còn gây anh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và giá trị văn hóa của di sản thiên nhiên thế giới – Vịnh Hạ Long và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc thu hút khách du lịch đến Hạ Long trong tương lai nêu hoạt động này không được chấm dứt. 
3. Vấn đề quản lý, bảo tồn Hổ 
Quần thể hổ bị suy giảm nghiêm trọng tới mức báo động. Loài hổ đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao hơn gấu. Theo báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2005 chuyên đề về đa dạng sinh học của Tổng Cục Môi trường, thuôc Bộ Tài Nguyên & Môi trường, trước năm 1970 chúng ta còn khoảng 1.000 cá thể hổ hoang dã, đến nay theo ước tính của các nhà khoa học chúng ta chỉ còn lại khoảng 80 – 100 con. 
Một trong những vần đề gây ảnh hưởng đến việc bảo tồn hổ hoang dã đó là việc hợp pháp hóa các cá thể hổ nuôi nhốt trái phép và xu hướng phát triển các trại nuôi hổ. Hiện có khoảng 77 cá thể hổ nuôi nhốt ở các trang trại trên cả nước, chưa tính số hổ nuôi nhốt ở các vườn thú và rạp xiếc. Việc gây nuôi hổ ở nước ta mới chỉ bắt đầu, nếu chúng ta không quản lý, giám sát nghiêm và kiên quyết ngăn chặn sự phát triển của các trang trại nuôi nhốt hổ có nguồn gốc trái phép, thì các cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng phải đối mặt với khó khăn giải quyết vấn để hổ như vấn đề gấu hiện nay.
Nuôi nhốt Hổ ở Trung Quốc- Bài học kinh nghiệm
Trung Quốc hiện có khoảng 5.000 cá thể hổ nuôi nhốt  nhưng chỉ còn lại 25 cá thể hổ trong tự nhiên sống dọc biên giới Nga và Lào. Chính phủ Trung Quốc đang phải chịu nhiều áp lực và sự thúc ép của các chủ trang trại hổ đòi bãi bỏ lệnh cấm buôn bán hổ và các sản phẩm từ hổ trong nước mà Trung Quốc ban hành vào năm 1993. Lệnh cấm này đã rất hiệu quả trong việc góp phần bảo vệ quần thể hổ hoang dã và sự khôi phục của quần thể hổ sống ở biên giới Trung Quốc và Nga là một ví dụ điền hình về sự thành công của lệnh cấm này. 
Tuy nhiên, trước sức ép của các chủ nuôi hổ, năm 2007, Trung Quốc đã đề xuất với ban quản lý CITES Quốc tế và các nước thành viên trong hội nghị thượng đỉnh các quốc gia thành viên CITES bỏ lệnh cấm và cho phép buôn bán hổ và các sản phẩm từ hổ nuôi nhốt. Các nước thành viên Công ước CITES đã đồng tâm nhất trí quyết định không nên gây nuôi hổ cho mục đích khai thác bộ phận và sản phẩm – tất cả đều phản đối Trung Quốc khi đưa ra đề xuất bỏ lệnh cấm buôn bán hổ trong nước và đồng ý rằng việc gây nuôi hổ sẽ đe dọa sự tồn tại của các loài hổ hoang dã, đồng thời yêu cầu Trung Quốc tiếp tục duy trì lệnh cấm này.
Thông điệp của Liên Minh Bảo tồn hổ Quốc tế: Trang trại gây nuôi Hổ -Tấm vé dẫn đến sự diệt vong 
· Các trang trại gây nuôi hổ được thành lập trước hết cho mục đích thương mại không phải vì mục đích bảo tồn 
·  Giá để nuôi một con hổ trong trang trại đến lúc trưởng thành ước tính từ 4.000 $ - 10.000 $ vì vậy săn bắt trộm sẽ là giải pháp siêu lợi nhuận và không ai lại muốn lập một trang trại hổ chỉ nhằm mục đích bảo tồn hay từ thiện.
· Các sản phẩm có nguồn gốc hoang dã luôn được đánh giá là sản phẩm cao cấp so với hổ nuôi
·  Hổ nuôi nhốt sẽ không có giá trị về mặt bảo tồn do bị thoái hóa nguồn gen, mất khả năng và tập tính tự nhiên nên không thể thả về môi trường tự nhiên.
Nhìn chung, các văn bản pháp luật bảo vệ ĐVHD còn nhiều thiếu sót, bất cập 
Hình phạt đối với các đối tượng vi phạm hiện còn nhẹ, chưa đủ tính răn đe 

· Trước đây hành vi nuôi nhốt  trái phép không được quy định trong Bộ luật hình sự. Bộ luật hình sự sửa đổi đã bổ sung hành vi này 
· Các vụ tịch thu hổ đông lạnh chỉ bị xử phạt hành chính 
· Công tác thực thi pháp luật cũng còn hạn chế, chưa có hiệu quả cao

5. Một số kiến nghị và giải pháp đối vơi vấn đề bảo tồn ĐVHD
· Nghiêm cấm việc gây nuôi sinh sản để khai thác thương mại và tiêu thụ bộ phận cơ thể và sản phẩm của các loài có nguy cơ tuyệt chủng như hổ, gấu, vượn, voọc trong Luật Đa dạng Sinh học 
· Không cho phép đăng ký/hợp pháp hóa hổ, gấu và các loài ĐVHD khác đang có nguy cơ bị tuyệt chủng nuôi nhốt trái phép
· Ban hành những quy định cụ thể, rõ ràng và chặt chẽ về việc gây nuôi ĐVHD được bảo vệ tại các cơ sở đa dạng sinh học theo Luật đa dạng sinh học
· Nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho các cán bộ thực thi
· Áp dụng khung hình phạt thích đáng đối với các đối tượng vi phạm 
